
Tổng số GV: 54 Tỷ lệ GV/lớp: 1,68

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Lê Văn Cường 15.07.64 31.08.93 TTCM ĐHSP Toán Tổ 5- H.Lam TTCM T7 4To7/6789 3 16 19 0

2 Nguyễn Hữu Hùng 22.02.69 01.09.93 GV ĐHSP Toán B.Nguyên 9.6 TBTM T9 2To9/36+1To7/2+HĐTN9/6 7 12 19 0

3 Nguyễn Quang Nghĩa 09.11.88 07.02.14 TPCM x Ths Toán Tổ 3- H.Lam 9.4 TPCM T8 2To9/14+1To7/1+HĐTN9/4 6 12 18 -1

4 Huỳnh Quang Duy 03.12.79 01.10.01 GV x ĐHTX Toán Tổ 1- Hà Lam 9.5 UVBCHCĐ T9 2To9/25+1To7/3+HĐTN9/5 7 12 19 0

5 Lê Thị Hạnh x 19.12.75 01.09.99 GV ĐHTX Toán Tổ 11- Hà Lam 8.4 3To8/456+2CD7/78+HĐTN8/4 5 14 19 0

6 Nguyễn Thị Thanh Thuý x 25.06.84 15.12.05 GV x ĐHVH-VL Toán Q.Thạnh-BQ 8.1 TTCĐ T8 3To8/123+1CD8/1+HĐTN8/1 6 13 19 0

7 Bùi Thị Thu Sương x 11.09.96 01.11.18 GV ĐHSP Toán BĐBắc 6.4 T6 3To6/347+1To8/7+HĐTN6/4 5 16 21 2

8 Đoàn Thị Hải x 20.09.83 01.09.10 GV x ĐHSP Toán Tin Tổ 3-Hà Lam, PCGD 2To6/89+5Tin6/5-9 6 13 19 0

9 Võ Uyên Kiều x 12.09.87 30.01.15 GV x ĐHTC Toán Tin Tổ 1-Hà Lam, 6.1 T6 2To6/12+1To8/8+2Tin8/78+HĐTN6/1 5 14 19 0

10 Đặng Thị Mỹ Hà x 20.02.76 01.11.98 GV ĐHTC Toán Tin Tổ 8, Hà Lam 7.4 UVBCHCĐ T7 2To7/45+4Ti7/1234+HĐTN7/4 7 12 19 0

11 Đoàn Thị Minh Hoàng x 05.05.81 01.08.09 GV x ĐHCT Toán Tin Tổ 1, Hà Lam 6.5 Ti9 2To6/56+6Ti8/1-6+HĐTN76/5 5 14 19 0

12 Mai Thị Thu Ba x 26.4.85 15.8.17 GV x ĐH CNTT Tin Tổ 2, Hà Lam QTM, BMTin Ti9 6Ti9+5Ti7/5-9+4Ti6/1-4 5 15 20 1

13 Nguyễn Văn Bình 29.05.68 15.09.93 TPT Đội ĐHTX Toán Tổ 5- Hà Lam TPT 2GDĐP6/45 17 2 19 0

14 Trương Thị Phương Dung x 01.12.82 01.01.05 GV x ĐH Lý Tổ 9-KP6 TTCM, TKHĐ Li9 4Li9/3-6+4Li7/1-4+1Li8/4 5 14 19 0

15 Võ Thị Ngọc x 01.01.79 04.09.00 GV ĐH Lý Tổ 6- Hà Lam 9.2 Li8 5Li7/5-9+2Li9/12+2CN9/12+HĐTN9/2 5 14 19 0

16 Võ Thị Sương x 01.01.81 30.01.15 GV ĐH Lý Tổ 3- Hà Lam 8.8 4Li8/5-8+2L6/45+2CN8/58+HĐTN8/8 5 14 19 0

17 Ông Thuỳ Trinh x 22.07.83 01.09.10 GV ĐH Lý KP 5 - Hà Lam 6.3 3L6/123+3Li8/123+2CN8/12+CN6/3+HĐTN6/3 5 14 19 0

18 Nguyễn Thị Kim Cúc x 12.07.84 01.10.07 GV ĐH Lý KP 1 - Hà Lam 6.8 4Li6/6789+2CN6/89+4CN8/3467+HĐTN6/8 5 14 19 0

19 Nguyễn Thị Thành x 11.02.81 15.03.04 GV x ĐHTC Sinh CN Tổ 13- Hà Lam 7.8 Si9 6Si9/1-6+5CN7/12789+3CN9/345+HĐTN97/8 5 14 19 0

20 Nguyễn Thị Kiều Thu x 14.08.80 20.11.01 GV ĐHTC Hóa-Sinh Tổ 1- Hà Lam 7.5 Ho9 2Ho9/56+3Ho7/567+4CN7/3456+HĐTN7/5 5 14 19 0

Số lớp: 32 lớp; Tổng số HS: 1354 HS/640 nữ; trong đó: Khối 6: 9 lớp, 385 HS/173 nữ; Khối 7: 9 lớp, 386HS/202 nữ; Khối 8: 8 lớp, 247HS/170 nữ;

 Khối 9: 6 lớp, 236 HS/95 nữ.
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21 Phan Thị Trường Chinh x 15.03.75 01.09.97 GV ĐHTX Hoá Tổ 3- Hà Lam TTCĐ Ho8 2Ho7/89+3Ho8/567+5GDĐP7/1-5+2GDĐP8/78 1 17 18 -1

22 Phan Thị Dương Hà x 08.06.84 15.09.04 GV x ĐHTC Hoá Tổ 3- Hà Lam 8.2 4Ho8/1234+6CN6/124567+HĐHN8/2 5 14 19 0

23 Lê Thị Xuân Hoa x 15.02.78 01.10.99 TPCM x ĐHTX Hoá Tổ 10-Hà Lam TPCM Ho9 4Ho9/1234+Ho8/8+4Ho7/1234 1 18 19 0

24 Phan Thị Ái Vân x 20.01.94 01.3.23 GV CNSP Sinh Sinh KP1 - Hà Lam Si9 5Si6/12345+1CN9/6+CD6/5 17 17 -2

25 Đặng Văn Mại 09.08.65 01.12.91 GV x ĐHCT Sinh-MT KP5-Hà lam 8.5 4Si6/6789+2GDĐP8/56+HĐTN8/5 5 14 19 0

26 Vương Thị Hồng Phượng x 17.05.78 01.05.05 TTCM x ĐH Anh Tổ 9- Hà Lam 4A6/1234+1A7/3+3CD6/123 18 18 -1

27 Nguyễn Thị Cẩm Hà x 25.05.73 19.08.96 TPCM CĐSP Anh Tổ 6- Hà Lam A7 2A9/34+4A7/4567+1CD7/9 19 19 0

28 Nguyễn Đức Sự 27.11.71 01.09.95 GV CĐSP Anh Tổ 10- Hà Lam 8.7 OTE,A6 3A6/567+2A8/27+HĐTN8/7 5 15 20 1

29 Lương Thị Bích Thuận x 18.12.76 01.11.98 GV ĐHTC Anh Tổ 1- Hà Lam 8.3 TTCM  A8 2A6/89+2A8/38+HĐTN8/3 8 12 20 1

30 Cao Thị Hoa x 30.12.74 21.8.96 GV ĐHTX Anh Tổ 5- Hà Lam 8.6 OTE,A8 4A8/1456+2CD6/89+HĐTN8/6 5 14 19 0

31 Trần Thị Hồng x 03.02.76 31.08.97 GV ĐHTC Anh Tổ 1- Hà Lam 7.1 TTCĐ A9 2A9/56+2A7/12+1CD9/4+HĐTN7/1 6 13 19 0

32 Lê Thị Tường x 02.10.75 01.09.97 GV ĐHTX Anh Bình Nguyên 7.9 TPCM A9 2A9/12+2A7/89+1CD9/1+HĐTN7/9 6 13 19 0

33 Phan Thị Hường x 05.05.68 10.09.88 TTCM CĐSP Ngữ văn Bình Nguyên TTCM 2GDĐP6/89+4CD7/3-6+7CD8/2-8+1CD6/4 3 14 17 -2

34 Vương Thị Yến x 02.02.81 01.01.03 GV x ĐHTX Ngữ văn Tổ 5- Hà Lam 9.3 V9 2V9/36+1V7/2+2GDĐP9/23+HĐTN9/3 5 14 19 0

35 Võ Thị Thu x 22.05.80 05.10.01 GV x ĐHTC Ngữ văn Tổ 8- Hà Lam 7.3 V9 2V9/24+1V7/3+2CD9/56+HĐTN7/3 5 14 19 0

36 Nguyễn Thị Ái Diễm x 05.05.75 01.10.93 GV ĐHTX Ngữ văn Bình Nguyên PCTCĐ V8 2V7/89+2V8/78 3 16 19 0

37 Lê Thị Hồng Lan x 12.10.77 06.11.98 GV x ĐHTX Ngữ văn Tổ 8- Hà Lam 7.7 V7 3V7/567+2CD9/23+HĐTN7/7 5 14 19 0

38 Phan Thị Tư x 01.01.77 01.11.98 GV x ĐHSP Ngữ văn Tổ 9-Hà Lam 6.2 V6 4V6/1234+HĐTN6/2 5 16 21 2

39 Lê Thị Xuân x 20.02.79 05.10.01 GV ĐHTX Ngữ văn   Tổ 9 Hà Lam 9.1 V9 2V9/15+1V7/1+2CD7/12+HĐTN9/1 5 14 19 0

40 Nguyễn Hữu Ánh 12.04.70 01.11.98 TPCM CĐSP Ngữ văn Tổ 5- Hà Lam TPCM V8 4V8/3456+2GDĐP6/67 1 18 19 0

41 Nguyễn Thị Anh x 20.6.92 01.3.23 GV CNSP Văn Ngữ văn KP1 - Hà Lam TTCĐ 3V6/567+1V7/4+2CD6/67 1 18 19 0

42 Vũ Thị Vỹ Đoan x 05.11.84 01.6.10 GV X ĐHSP Văn Ngữ văn KP1 - Hà Lam 6.9 2V6/89+2V8/12+HĐTN6/9 5 16 21 2

43 Phan Thị Ái Nghĩa x 28.12.79 01.10.01 GV x ĐH VH-VL Sử-Địa Bình Nguyên UVBCHCĐ Su9 2SĐ7/34+3SĐ9/123+3GDĐP9/456 1 18 19 0

44 Nguyễn Thị Hoa x 23.02.73 01.08.97 GV ĐHTX Địa-KT Tổ 3- Hà Lam TTCĐ 5SĐ6/12345+3GDĐP8/234 1 18 19 0

45 Nguyễn Văn Khâm 19.09.79 05.0101 PHT x ĐHTX Sử Bình Nguyên PHT HN9 2GDĐP6/23 17 2 19 0

46 Nguyễn Thảo Ly x 14.06.82 01.05.05 GV ĐHTC Địa-Sử Tổ 9-Hà Lam Su9 6SĐ8/123456+GDĐP8/1 19 19 0

47 Lê Thị Kiều Oanh x 18.05.87 01.3.23 GV x CNSP Địa Sử Bình Phú Đi9 5SĐ7/56789+4GDĐP7/6789 19 19 0

48 Nguyễn Minh Thắng 10.07.79 05.09.05 TTCM x ĐHVL-VH Địa-Sử Tổ 1- Hà Lam TTCM Đi9 2SĐ7/12+3SĐ9/456+1GDĐP9/1 3 16 19 0
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49 Nguyễn Thị Lan x 13.8.80 01.3.11 GV x ĐHSP Sử Lịch sử Bình Nguyên 4SĐ6/6789+2SĐ8/78+1GDĐP6/1 19 19 0

50 Huỳnh Quang Hoà 08.12.78 15.10.01 PHT x ĐHTC Nhạc-ĐĐội Tổ 9- Hà Lam PHT, CTCĐ 1Nh9/3+3HN8/123 15 4 19 0

51 Nguyễn Văn Thăng 07.09.79 05.10.01 TTCM x ĐHSP Thể dục Tổ 9-Hà Lam, TTCM ĐK,VDã 2TD7/12+8TD8 3 20 23 4

52 Nguyễn Văn Châu 04.01.72 26.08.97 GV CĐSP Sinh-TD Bình Phục BC, Cvua 7TD7/3-9+4TD6/1234 22 22 3

53 Nguyễn Thiên Phú 26.09.82 01.12.10 GV x ĐHTC GDTC KP3-Hà Lam BĐ 5TD6/56789+6TD9 22 22 3

54 Trương Thị Hoàng Hoa x 01.03.83 01.01.12 TPCM ĐH MT Bình Phục 6.6 TPCM 9MT6+8MT8+HĐTN6/6 6 17 23 4

55 Nguyễn Thị Xuân Liễu x 14.05.89 20.12.11 GV ĐHTC MT Tổ 11- Hà Lam 7.6 9MT7+6MT9/1-6+HĐTN7/6 5 15 20 1

56 Trương Thị Thu Hà x 10.02.75 02.11.98 GV CĐSP Nhạc-ĐĐội Tổ 6- Hà Lam 6.7 TTCĐ 9Nh6+5Nh8/45678+HĐTN6/7 6 14 20 1

57 Nguyễn Phạm Minh Trang x 16.03.79 05.10.01 GV x ĐHVLVH Nhạc KP6-Hà Lam 7.2 9Nh7+5Nh9/12456+HĐTN7/2 5 14 19 0

58 Nguyễn Thị Ngọc Thơ x 23.04.85 2012 NV ĐH Thư viện Tổ 10-Hà Lam Thư viện

59 Trần Thị Thanh Tâm x 04.09.87 01.11.08 NV x Tcấp ĐD Nha Tổ 7-Hà Lam Y tế, thủ quỹ

60 Hồ Thị Hương x 01.02.85 01.01.12 TPVP x CĐ V.thư-L.trữ Tổ 4 - Hà Lam Văn thư

61 Võ Hưng Nhân 01.02.68 01.04.00 TTVP T cấp Kế toán KH6 - Hà Lam Kế toán

62 Đặng Thị Thanh Thuý x 20.5.95 01.3.23 NV CNSP Hoá Thiết bị KP1 - Hà Lam Thiết bị, thí nghiệm

63 Nguyễn Thị Nhành x 20.10.70 01.06.13 NV 10./12 BV-PV Tổ 2 - Hà Lam Bảo vệ-Phục vụ HĐ68

48 63 63 63 29 63 63 63 32 27 261 840 1101 18

Ghi chú: Bảng này lập cho GV, NV trong biên chế và hợp đồng có đóng BHXH

Nguyễn Văn Khâm

       Hà Lam, ngày 30 tháng 8 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)


